
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Thành phố Lai Châu, ngày        tháng 3 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành đơn giá bồi thường về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi  

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2024 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Giá; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định 

06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Điều 17 

của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013//NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh 

Lai Châu về Ban hành quy định một số nội dung về trình tự thực hiện thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu; 
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Căn cứ Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND 

tỉnh Lai Châu về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự thực 

hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 

04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày  16/11/2022 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc Bãi bỏ một số nội dung Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, 

công trình xây dựng trên đất, cây trồng vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với 

đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Bãi bỏ Phụ lục số 02 

ban hành kèm theo quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của 

UBND tỉnh Lai Châu); 

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 266/HD-LN:NN&PTNT-TC ngày 

14/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính tỉnh 

Lai Châu về việc xác định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND thành 

phố Lai Châu về việc Thành lập Hội đồng thẩm định phương án xác định đơn 

giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn thành phố Lai Châu; 

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định phương án xác định đơn giá bồi 

thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

thành phố Lai Châu tại Tờ trình số 01/TTr-HĐTĐ ngày 18/3/2024. 

 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu đơn giá bồi thường về 

cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố 

Lai Châu năm 2024. 

(Có biểu đơn giá chi tiết kèm theo) 

Đơn giá quy định trên là căn cứ để xác định giá trị bồi thường về cây 

trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Lai 

Châu năm 2024. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2024. 
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Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Trưởng các phòng: 

Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; Giám 

đốc các đơn vị: Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch 

UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và PTNT;  (B/c) 

- Thường trực Thành ủy; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lưu VT./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nghiệp 
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